
Thôn/khối phố Xã/thị trấn

1 Triệu Viết Đoàn 20.01.2003 Nam Nùng Bản Đáp Tân Văn X

2 Âu Thị Quỳnh Chi 13.05.2013 Nữ Nùng Khuổi Con Minh Khai X

3 Âu Duy Thiện 17.08.2013 Nam Nùng Khuổi Con Minh Khai X

4 Lưu Thị Ngọc Hân 07.08.2013 Nữ Nùng Pàn Pẻn Minh Khai X

5 Hoàng Ngọc Diệp 27.1.2013 Nữ Tày Nhất Tiến Hồng Phong X

6 Hoàng Thị Kiều Vinh 29.11.2013 Nữ Nùng Kim Liên Hồng Phong X

7 Hoàng Thị Tố Như 12.9.2013 Nữ Tày Nhất tiến Hồng Phong X

8 Hoàng Quỳnh Trâm 02.07.2013 Nữ Nùng Bản Chúc Thiện Thuật X

9 Hoàng Thị Bích Ly 21.10.2013 Nữ Nùng Bản Chúc Thiện Thuật X

10 Lộc Diệu Anh 02.11.2013 Nữ Nùng Khuổi Cưởm Thiện Thuật X

11 Lộc Thị Hải Vân 24.02.2013 Nữ Nùng Khuổi Khuy Thiện Thuật X

12 Hứa Thị Mai Thùy 28.12.2013 Nữ Nùng Khuổi Hắp Thiện Thuật X

13 Hoàng Kim Ngân 31/1/2013 Nữ Tày Tân Hoa Hoa Thám X

14 Hoàng Thị Kiều Vân 26.05.2013 Nữ Nùng Vĩnh Quang Hoa Thám X

15 Hoàng Duy Khánh 26.10.2013 Nam Nùng Bản Thẳm Hoa Thám X

16 Lâm Thị Hồng Nhung 04.01.2013 Nữ Nùng Nà Tèo Quang Trung X

17 Hoàng Thuận Thiên 16.02.2013 Nam Nùng Bản Quần Quang Trung X

18 Lâm Thị Thanh Thùy 07.10.2013 Nữ Nùng Kéo Giểng Quang Trung X

19 Lâm Hoàng Lan Hương 24.07.2013 Nữ Nùng Đình Cam Quang Trung X

20 Mỗ Thị Thảo Nhi 06.01.2013 Nữ Nùng Yên Hùng Thiện Hòa X

21 Bàn Thị Khánh Huyền 18.3.2013 Nữ Dao Lân Luông Thiện Hòa X

22 Bàn Thị Quỳnh 16.01.2013 Nữ Dao Lân Luông Thiện Hòa X

23 Hoàng Ngọc Lan 07.12.2013 Nữ Nùng Ba Biển Thiện Hòa X

24 Triệu Thị Kim Yến 22.01.2013 Nữ Dao Khuổi Sắp Yên Lỗ X

25 Lâm Thị Thu Thảo 30.09.2013 Nữ Nùng Pò Mầm Yên Lỗ X

26 Hoàng Minh Tuyền 07.06.2013 Nam Nùng Khuổi Chặng Yên Lỗ X

27 Vi Thị Bảo Ngọc 30.05.2013 Nữ Nùng Nà Tồng Yên Lỗ X

28 Lý Thùy Giang 24.08.2013 Nữ Nùng Bản Duộc Hòa Bình X

29 Lăng Thu Hoài 21.03.2013 Nữ Nùng Tà Chu Hòa Bình X

30 Triệu Hồng Nhung 31.07.2013 Nữ Dao Pác Khiếc Hưng Đạo X

31 Lành Quốc Vượng 07.03.2013 Nam Tày Bản Nghĩu Hưng Đạo X

32 Triệu Thanh Thùy 19.01.2013 Nữ Nùng Nà Lù Thiện Long X

33 Nông Thị Bảo Trâm 11.08.2013 Nữ Nùng Khuổi Hẩu Thiện Long X

34 Nông Hoàng Lan 14.01.2013 Nữ Nùng Khuổi Hẩu Thiện Long X

35 Dương Tuấn Hùng 05.12.2013 Nam Dao Thanh Bình Thiện Long X

36 Hứa Thị Thu Nhật 09.04.2013 Nữ Nùng Cốc Phường Bình La X

37 Hoàng Bảo Ngọc 18/10/2013 Nữ Dao Tân Tiến Tân Hoà X

38 Trịnh Bảo Ngọc 25.12.2013 Nữ Dao Khuổi Nà Tân Hoà X

39 Triệu Thị Thùy Linh 14.04.2013 Nữ Dao Vằng Mần Vĩnh Yên X

40 Hoàng Bảo Châu 01.09.2013 Nữ Tày Nam Tiến Hồng Thái X

41 Hứa Thị Vân Anh 17.08.2013 Nữ Nùng Bảo Lộc Hồng Thái X

42 Vi Thị Quỳnh Chi 20.07.2013 Nữ Nùng Bảo Lộc Hồng Thái X
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43 Nông Như Quỳnh 03.12.2013 Nữ Nùng Bản Hoay Hồng Thái X

44 Hoàng Thị Mỹ Lệ 08.05.2013 Nữ Nùng Khuổi Ngành Quý Hòa X

45 Hoàng Thị Yến Nhi 25.03.2013 Nữ Nùng Nà Kéo Quý Hòa X

46 Lâm Hoàng Khánh 25.10.2013 Nam Nùng Khối Phố 6A Thị trấn Bình Gia 0

47 Vy Quốc Toản 25.12.2013 Nam Nùng Yên Bình Thị trấn Bình Gia 0

48 Nông Hoàng Long 26.5.2013 Nam Nùng Yên Bình Thị trấn Bình Gia 0

49 Hoàng Thủy Tiên 20.11.2013 Nữ Tày Tân yên Thị trấn Bình Gia 0

50 Hứa Hoàng Lan 05.02.2013 Nữ Nùng Pá Nim Thị trấn Bình Gia 0

51 Hoàng Ngọc Hân 05.08.2013 Nữ Tày Thuần Như 1 Hoàng Văn Thụ 0

52 Hà Mạnh Dũng 6.11.2013 Nam Tày Thuần Như 2 Hoàng Văn Thụ 0

53 Hoàng Minh Đức 16.03.2013 Nam Tày Kéo Coong Tân Văn 0

54 Hoàng Thị Hà Nhi 14.03.2013 Nữ Nùng Còn Tẩư Tân Văn 0

55 Lưu Hoàng Bảo Thiện 03.07.2013 Nam Tày Trà lẩu Tân Văn 0

56 Nguyễn Hữu Bảo Minh 24.07.2013 Nam Tày Kéo Coong Tân Văn 0

57 Nông Hoàng Bảo Nam 10.03.2013 Nam Nùng Nà ven Hồng Phong 0

58 Hoàng Duy Phúc 23.08.2013 Nam Nùng Nà Pàn Hoa Thám 0

59 Hoàng Sơn Quân 15.08.2013 Nam Tày Cốc Mặn Mông Ân 0

60 Triệu Thế Vinh 15.08.2013 Nam Nùng Vằng Ún Vĩnh Yên 0

(Danh sách gồm 60 học sinh)


